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1 2501 Nguyễn Văn Biên Nam 15/09/1988 6,00   8,25   6,25   20,50   

2 2502 Hà Văn Công Nam 04/06/1994

3 2503 Vương Quốc Cường Nam 22/09/1990

4 2504 Tạ Anh Dũng Nam 28/11/1994 7,50   

5 2505 Hoàng Đình Đức Nam 27/09/1988 9,00   8,25   6,50   23,75   

6 2506 Nguyễn Mạnh Hà Nam 24/10/1984 6,50   8,00   6,00   20,50   

7 2507 Tạ Thị Hoa Nữ 23/03/1994 8,50   7,75   5,50   21,75   

8 2508 Tạ Quang Hoan Nam 17/07/1990 9,00   6,25   5,50   20,75   

9 2509 Trần Văn Hùng Nam 25/02/1991

10 2510 Vũ Xuân Kiên Nam 12/12/1997 6,50   8,50   4,00   19,00   

11 2511 Yên Mạnh Phi Nam 16/01/1988 7,00   5,25   5,50   17,75   

12 2512 Nguyễn Văn Phong Nam 07/04/1977 5,00   6,00   6,00   17,00   

13 2513 Nguyễn Quốc Phú Nam 19/05/1993 7,50   8,50   6,50   22,50   

14 2514 Đỗ Tiến Phương Nam 15/09/1997 8,50   8,00   6,50   23,00   

15 2515 Hoàng Ngọc Quang Nam 13/12/1992 5,50   7,00   4,50   17,00   

16 2516 Phan Văn Thái Nam 27/12/1990 7,50   8,25   6,00   21,75   

17 2517 Ngô Trung Tiến Nam 24/05/1995

18 2518 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 26/02/1992

19 2519 Vũ Minh Tiến Nam 25/10/1996 6,50   6,00   6,00   18,50   

20 2520 Phạm Thành Trung Nam 21/02/1997 9,50   8,25   6,25   24,00   

21 2521 Nguyễn Anh Tuấn Nam 04/03/1977 9,50   9,00   6,25   24,75   

22 2522 Nguyễn Minh Tuấn Nam 20/09/1995 6,00   8,50   6,25   20,75   

23 2523 Nguyễn Văn Tuấn Nam 22/10/1989 5,00   7,50   6,25   18,75   

1 90001 Đỗ Văn Dũng Nam 24/11/1987 8,00   6,75   8,00   22,75   

2 90002 Đặng Thái Duy Nam 03/08/1979 6,00   8,75   8,25   23,00   

3 90003 Nguyễn Hoàng Đức Nam 13/06/1988

4 90004 Lê Thiên Đức Nam 02/07/1992 7,00   8,50   7,75   23,25   

5 90005 Nguyễn Xuân Đức Nam 05/07/1988 8,00   8,50  8,00   24,50   

6 90006 Nguyễn Thu Hiền Nữ 23/08/1998 7,00   9,25   8,00   24,25   

7 90007 Nhữ Văn Hoàng Nam 06/04/1989 7,00   7,75   8,00   22,75   

8 90008 Trần Nguyễn Xuân Hoàng Nam 26/02/1992 7,00   8,75   8,00   23,75   

9 90009 Nguyễn Văn Hùng Nam 24/06/1984 8,00   7,50   7,50   23,00   
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10 90010 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/04/1985 8,00   8,50   8,00   24,50   

11 90011 Hồ Chung Huy Nam 21/02/1989 8,00   8,50   8,00   24,50   

12 90012 Trần Phương Linh Nam 14/09/1998 8,00   8,75   8,25   25,00   

13 90013 Phan Quang Minh Nam 15/04/1974 8,00   8,50   7,25   23,75   

14 90014 Trần Thị Hồng Như Nữ 19/10/1979 7,00   9,00   8,00   24,00   

15 90015 Lê Vũ Đại Phong Nam 01/06/1990 8,00   8,75   8,00   24,75   

16 90016 Lâm Thanh Phương Nam 13/08/1996 8,00   7,00   7,50   22,50   

17 90017 Lê Năng Quý Nam 10/10/1991 8,00   8,50   7,00   23,50   

18 90018 Lê Vạn Quý Nam 24/07/1985 5,00   8,75   6,50   20,25   

19 90019 Thái Nguyễn Ngọc  Quý Nam 08/02/1992 8,00   8,50   9,00   25,50   

20 90020 Nguyễn Văn Sơn Nam 23/12/1985 8,00   9,00   8,00   25,00   

21 90021 Nguyễn Minh Thế Nam 27/02/1976 8,00   8,50   8,00   24,50   

22 90022 Nguyễn Văn Thông Nam 16/02/1992 8,00   7,75   7,25   23,00   

23 90023 Vũ Bình Triệu Nam 22/11/1992 6,00   8,50   8,50   23,00   

24 90024 Bùi Sỹ Tuân Nam 07/09/1977 8,00   8,50   8,25   24,75   

25 90025 Nguyễn Thế Tuấn Nam 18/10/1980 8,00   8,25   7,50   23,75   

26 90026 Phạm Văn Tưởng Nam 08/08/1988 8,00   8,25   7,00   23,25   

27 90027 Lê Thi Trúc Vy Nữ 22/09/1982 8,00   8,25   7,00   23,25   

(Đã ký, đóng dấu)

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016
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